
STT Mã số SV Họ và tên SBD LỚP
Điểm 

bằng số 
Giải

1 0841070420 Nguyễn Văn Bằng CKA8 ĐH-K8-KT6 9 Giải Nhất

2 0841070329 Giang Văn Thảo CKA7 ĐH-K8-KT5 9.5 Giải Nhất

3 1041010239 Nguyễn Văn Hải CK09 CK3-K10 8 Giải Nhì

4 1041020298 Nguyễn Thế Mạnh CK20 CĐT4-K10 8 Giải Nhì

5 0741010298 Trịnh Đình Giáp CKA5 CK4-K7 8 Giải Nhì

6 0941020108 Đinh Đại Lâm CKA6 CĐT 2-K9 7.5 Giải ba

7 1041010499 Trần Khắc Cường CK02 CK 6-K10 7 Giải ba

8 1041050438 Nguyễn Văn Huy CK15 ĐT 5-K10 7 Giải ba

9 1041050175 Nguyễn Thị Quỳnh CK26 ĐT2 -K10 7 Giải ba

10 0941040172 Nguyễn Xuân Thiết CKA9 ĐH-K9-CLC Điện 7 Giải ba

11 1041020028 Bùi Ngọc Hiển CK12 CĐT 1- K10 6.5 Giải ba

12 1041010475 Nguyễn Hữu Cường CK01 CK 6-K10 6 Khuyến khích

13 1041040259 Nguyễn Đăng Giang CK08 Điện 3-K10 6 Khuyến khích

14 1041040449 Tạ Thị Hiền CK11 Điện 5-K10 6 Khuyến khích

15 1041020166 Bùi Thanh Minh CK21 CĐT 2- K10 6 Khuyến khích

16 1041020190 Vũ Trọng Quý CK25 CĐT3-K10 6 Khuyến khích

17 1041070069 Phạm Thị Tho CK27 KT1-K10 6 Khuyến khích

18 0941070347 Uông Thị Vân Anh CKA4 KT5-K9 6 Khuyến khích

19 1041180126 Kiều Văn Tứ CKA3 NN2- K10 6 Khuyến khích

20 1041020189 Nguyễn Đình Đạt CK03 CĐT3-K10 2

21 1041040548 Quách Đình Đạt CK04 Điện 6-K10 2

22 1041020131 Trương Văn Đạt CK05 CĐT 2- K10 5

23 1041020230 Hà Trọng Đức CK06 CĐT3-K10 2

24 1041240245 Nguyễn Công Hân CK10 TĐH 3-K10 4

25 1041020177 Hạ Văn Hiếu CK13 CĐT3-K10 4

26 1041040201 Hoàng Công Hùng CK14 Điện 2- K0 5

27 1041070299 Nguyễn Thị Lan CK17 KT4-K10 5

28 1041070517 Nguyễn Thị Linh CK19 KT6-K10 2

29 1041240268 Nguyễn Văn Nam CK22 TĐH 3-K10 4

30 1041040246 Trần Đình Quang CK24 Điện 3-K10 5

31 1041020236 Đỗ Anh Tuấn CK29 CĐT3-K10 4

32 1041020214 Nguyễn Văn Tuyển CK31 CĐT3-K10 2

33 Nguyễn Thị Hồng Tuyết CK32 KT6-K10 3

34 1041040158 Nguyễn Văn Vang CK33 Điện 2- K0 1

35 1041010614 Nguyễn Quang Bính CK34 CK7-K10 2

36 1041020269 Nguyễn Văn Hiệp CK37 CĐT 4-K10 2
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37 1041070594 Lê Thị Xuân CK38 4

38 1041100015 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CK A1 May 1-K10 5

39 0941120052 Nguyễn Hà Giang CK A2 Hóa 1-K9 5
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